
Ngày Tháng Năm

1 15DDS0502204 Đặng Chí Cường 1 9 1997 Bình Dương Nam Kinh x x x x 0969523001

2 15DDS0502307 Nguyễn Phú Cường 30 9 1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ Đ x 0905290543

3 15DDS0502332 Nguyễn Ngọc Thanh Thành 6 2 1997 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh x x x x 0328264697

4 16DDS0602226 Trần Khắc Phong 23 6 1998 Đắk Lắk Nam Kinh Đ Đ x x 0914268647

5 16DDS0602238 Lê Ngọc Tiện 26 1 1997 Đắk Lắk Nam Kinh Đ Đ x x 0823100400

6 16DDS0602342 Lê Xuân Vũ 3 7 1998 Đắk Lắk Nam Kinh Đ Đ x x 0528136023

7 17DDS0702102 Nông Văn Ba 18 8 1999 Bình Phước Nam Tày Đ Đ x x 0976128108

8 17DDS0702116 Nguyễn Văn Hoàng 28 2 1998 Thanh Hóa Nam Kinh Đ Đ x x 0336712491

9 17DDS0702132 Mai Hoàng Phúc 20 9 1999 Tây Ninh Nam Kinh Đ Đ x x 0906123608

10 17DDS0702143 Nguyễn Trọng Tuyển 25 9 1999 Quảng Ngãi Nam Kinh Đ Đ x x 0706756948

11 17DDS0702146 Nguyễn Đức Thành 25 9 1998 Bình Thuận Nam Kinh Đ Đ x x 0396731007

12 18DDS0802101 Châu Ngọc Chu 18 12 1999 Bến Tre Nam Kinh Đ Đ Đ 0357520442

13 18DDS0802102 Huỳnh Thanh Dinh 13 1 2000 Đồng Tháp Nam Kinh Đ Đ Đ 0933404716

14 18DDS0802104 Trần Tấn Đạt 10 11 2000 Sóc Trăng Nam Kinh Đ Đ Đ 0944459962

15 18DDS0802105 Nguyễn Trung Hiếu 8 9 2000 Tây Ninh Nam Kinh Đ Đ Đ 0977284352

16 18DDS0802108 Nguyễn Văn Huân 9 1 2000 Quảng Trị Nam Kinh Đ Đ Đ 0972598426

17 18DDS0802115 Huỳnh Tấn Phát 20 2 2000 Long An Nam Kinh Đ Đ Đ 0971536613

18 18DDS0802117 Nguyễn Minh Phương 30 6 2000 Đồng Tháp Nam Kinh Đ Đ Đ 0366553995

19 18DDS0802118 Hoàng Minh Phương 2 8 1999 Đắk Lắk Nam Kinh Đ Đ Đ 0366553995
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20 18DDS0802119 Võ Thành Quan 27 6 2000 Bình Thuận Nam Kinh Đ Đ Đ 0327123406

21 18DDS0802121 Vũ Quang Sa 2 2 2000 Gia Lai Nam Kinh Đ Đ Đ 0978533874

22 18DDS0802122 Trần Lê Quốc Thái 26 11 2000 Long An Nam Kinh Đ Đ Đ 0855221360

23 18DDS0802123 Lê Văn Thành 8 1 1999 Thanh Hóa Nam Kinh Đ Đ Đ 0968772454

24 18DDS0802124 Trương Minh Thiện 22 10 1999 Bạc Liêu Nam Kinh Đ Đ Đ 0941383303

25 18DDS0802125 Cao Anh Tuấn 13 2 2000 Bình Phước Nam Kinh Đ Đ Đ 0966547903

26 15DDS0502112 Phạm Trần Hải Đăng 2 1 1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh x x x x 0901376179

27 17DDS0702152 Nguyễn Văn Triệu 15 3 1998 TP.Hải Phòng Nam Kinh Thi 2020 Thi 2020 xin XN x 0775062999 Gửi bưu điện

28 16DDS0602325 Nguyễn Đức Nghĩa 23 10 1998 Quảng Bình Nam Kinh x x x x 0328819494

29 17DDS0702140 Ngô Văn Tiến 15 6 1997 Bình Thuận Nam Kinh Đ Đ x x 0345656115
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Ngày Tháng Năm

1 17DDS0704109 Nguyễn Văn Đạt 26 2 1999 Bình Định Nam Kinh x Đ x x 0338808764

2 17DDS0704110 Phạm Dương Quốc Đạt 15 1 1999 Ninh Thuận Nam Kinh Đ Đ x x 0522949370

3 17DDS0704121 Bùi Gia Huy 10 12 1999 Đồng Nai Nam Kinh x x x x 0962420941

4 17DDS0704124 Huỳnh Tấn Hưng 6 1 1999 Quảng Ngãi Nam Kinh x Đ x x 0334431436

5 17DDS0704126 Phạm Nguyễn Hoàng Kỳ 10 6 1999 Gia Lai Nam Kinh x Đ x x 0924806141

6 17DDS0704131 Nguyễn Chí Hoàng Lân 6 11 1999 Đắk Lắk Nam Kinh Đ Đ x x 0928967371

7 17DDS0704136 Nguyễn Hoàng Minh 12 8 1999 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh x x x x 0772625941

8 17DDS0704138 Võ Văn Nam 14 4 1999 Bình Định Nam Kinh x x x x 0365912848

9 17DDS0704139 Mai Nguyễn Trọng Nguyên 28 8 1999 Quảng Ngãi Nam Kinh Đ x x x 0704126410

10 17DDS0704142 Lê Hồng Quân 2 7 1999 Đồng Nai Nam Kinh x Đ x 0967469993

11 17DDS0704144 Bùi Minh Tuấn 31 12 1998 Đồng Nai Nam Kinh x x x x 0392581450

12 17DDS0704145 Nguyễn Anh Tuấn 19 10 1999 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ Đ x x 0986090089

13 17DDS0704147 Lê Công Thế 1 8 1999 Bắc Ninh Nam Kinh x x x x 0977631957

14 17DDS0704151 Phạm Thành Vũ 30 4 1999 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ Đ x x 0364449502

15 18DDS0804101 Phạm Thành Đạt 1 6 2000 Bình Thuận Nam Kinh Đ Đ Đ 0948541281

16 18DDS0804103 Phạm Văn Khánh 13 12 2000 Thái Bình Nam Kinh Đ Đ Đ 0971338020

17 18DDS0804105 Phan Trung Kiên 22 2 2000 Bình Định Nam Kinh Đ Đ Đ 0988158895

18 18DDS0804107 Cao Xuân Nam 8 9 2000 Nghệ An Nam Kinh Đ Đ Đ 0338274283

19 18DDS0804108 Nguyễn Tiến Phát 24 1 1999 Tiền Giang Nam Kinh Đ Đ Đ 0345555903
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20 18DDS0804109 Trương Hồng Phi 2 8 2000 Gia Lai Nam Kinh Đ Đ Đ 0335092031

21 18DDS0804110 Nguyễn Hoàng Phúc 8 3 2000 Thanh Hóa Nam Kinh Đ Đ Đ 0355966401

22 18DDS0804111 Vũ Văn Phước 13 6 2000 Nghệ An Nam Kinh Đ Đ Đ 0984605943

23 18DDS0804112 Phạm Hồng Phước 16 8 2000 Tây Ninh Nam Kinh Đ Đ Đ 0376387800

24 18DDS0804113 Vũ Anh Tú 27 11 2000 Hải Dương Nam Kinh Đ Đ Đ 0339182902

25 15DDS0504215 Nguyễn Đình Hợp 7 8 1997 Nghệ An Nam Kinh x x x x 0971928574
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Ngày Tháng Năm

1 15DDS0503127 Phùng Thế Tài 3 4 1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ x 0382404893

2 15DDS0503242 Phạm Trung 11 5 1997 Bình Phước Nam Kinh Đ x 0979017112

3 15DDS0503304 Huỳnh Nhựt Cân 12 11 1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Hoa Đ x x 0399108674

4 15DDS0503311 Hồ Hồng Đức 26 3 1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ x x 0975565905

5 16DDS0603110 Nguyễn Đức Hiền 22 5 1998 Long An Nam Kinh Đ x x 0358689966

6 16DDS0603134 Nguyễn Trọng Tín 20 4 1998 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ x x 0363651798

7 17DDS0703123 Đặng Tiến Lộc 5 5 1999 Đồng Nai Nam Kinh x x x 0372353806

8 17DDS0703143 Huỳnh Đức Anh Tuấn 1 9 1999 Phú Yên Nam Kinh Đ x x 0528567395

9 18DDS0803101 Vũ Huy Lam An 14 4 2000 Long An Nam Kinh Đ Đ 0961533426

10 18DDS0803103 Lại Huy Tuấn Anh 2 1 2000 Hà Nam Nam Kinh Đ Đ 0347785467

11 18DDS0803105 Bùi Công Chức 10 11 2000 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ Đ 0767334598

12 18DDS0803106 Lê Võ Tiến Giang 16 6 2000 Đồng Nai Nam Kinh Đ Đ 0398543580

13 18DDS0803109 Lê Khánh Hoàng 10 11 2000 Lâm Đồng Nam Kinh Đ Đ 0966709200

14 18DDS0803112 Lê Quang Khải 11 5 2000 Cà Mau Nam Kinh Đ Đ 0917085082

15 18DDS0803114 Dương Tôn Khánh 12 10 2000 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh Đ Đ 0349361174

16 18DDS0803115 Phạm Duy Khánh 12 6 1995 Quảng Ngãi Nam Kinh Đ Đ 0972665281 (0399726504)

17 18DDS0803116 Nguyễn Thành Khiêm 12 4 2000 Vĩnh Long Nam Kinh Đ Đ 0795488808

18 18DDS0803118 Nguyễn Văn Lợi 6 11 2000 Lâm Đồng Nam Kinh Đ Đ 0393549712

19 18DDS0803120 Nguyễn Tiến Mạnh 13 2 1999 Đắk Lắk Nam Kinh Đ Đ 0793641766
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20 18DDS0803121 Trần Trung Nghĩa 7 2 2000 Quảng Ngãi Nam Kinh Đ Đ 0396469152

21 18DDS0803122 Nguyễn Thế Trung Nguyên 7 6 2000 Đắk Nông Nam Kinh Đ Đ 0946392245

22 18DDS0803123 Đinh Công Nhân 16 5 2000 Lâm Đồng Nam Kinh Đ Đ 0941665079

23 18DDS0803125 Nguyễn Văn Thìn 10 4 2000 Bình Phước Nam Kinh Đ Đ 0971728156

24 18DDS0803126 Lê Thị Bích Trâm 8 1 2000 Ninh Thuận Nữ Kinh Đ Đ 0945547470

25 18DDS0803127 Võ Nữ Phương Trầm 2 1 2000 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Đ Đ 0914240403

26 18DDS0803128 Phạm Ngọc Trinh 13 8 2000 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh Đ Đ 0908181709

27 18DDS0803130 Phạm Hải Long Vương 10 4 2000 Tây Ninh Nam Kinh Đ Đ 0967592957

28 16DDS0603111 Phan Nguyễn Huy Hiếu 7 4 1998 Ninh Thuận Nam Kinh Thi 2020 x x 0898992493 Gửi bưu điện
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